
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:​  
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 
Bé yêu cây xanh 1 Từ 30/12 đến  03/01 Vũ Thị Thanh Huệ  

Những loại rau bé thích 1 Từ 06/01 đến  12/01 Vũ Thị Kim Dung  

Mùa xuân của bé 1 Từ 13/01 đến  19/01 Vũ Thị Thanh Huệ  

Bé vui đón tết nguyên đán 1 Từ 20/01 đến  24/01 Vũ Thị Kim Dung  
 
III. CHUẨN BỊ: 

 
 Nhánh“Bé yêu cây xanh ” Nhánh “Những loại rau bé 

thích”  Nhánh“ Mùa xuân của bé ” Nhánh “Bé vui đón tết nguyên 
đán ” 

Giáo 
viên 

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục phù hợp với khả 
năng của trẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về 1 
cây xanh và đặc điểm của 
cây xanh  
- Sưu tầm tranh ảnh , đồ 
dùng, đồ chơi, video về cây 
bàng, cây bưởi, cây nhãn 
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
phục vụ cho chủ đề: Kéo, 
bút lông, mút bông hoa, bút 
màu, đất nặn, bảng đen, 
giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, 
màu nước…nguyên liệu 
thiên nhiên lá cây, hoa khô, 

- Trò chuyện với trẻ về một 
số loại rau bé thích  
 - Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục phù hợp với khả 
năng nhận thức của trẻ. 
- Sưu tầm tranh ảnh , đồ 
dùng, đồ chơi về 1 số loại rau 
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút 
chì, bút màu, bút lông, bảng 
đen, đất nặn, giấy vẽ, giấy 
màu, hồ dán, màu nước… 
- Tạo môi trường trong và 
ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và 
phù hợp với chủ đề “Những 
loại  rau bé thích” 

- Tranh, ảnh, sách về chủ đề 
“ Mùa xuân của bé” 
- Đồ dùng đồ chơi, nguyên 
vật liệu phục vụ cho trẻ trải 
nghiệm, khám phá chủ đề 
như: chai, lọ, hột,  hat.... 
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút 
lông, mút bông hoa, bút màu, 
đất nặn, bảng đen, giấy vẽ, 
giấy màu, hồ dán, màu 
nước…nguyên liệu thiên 
nhiên lá cây, hoa khô, hoa lá 
tranh ảnh, giấy bóng….. 
 - Tạo môi trường trong và 
ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và 

- Tranh, ảnh, sách về chủ đề, chủ 
đề “ Bé vui đón tết” 
- Đồ dùng đồ chơi, nguyên vật 
liệu phục vụ cho trẻ trải nghiệm, 
khám phá chủ đề như: chai, lọ, 
hột,  hat.... 
- Chuẩn bị nguyên vật liệu phục 
vụ cho chủ đề: Kéo, bút lông, 
mút bông hoa, bút màu, đất nặn, 
bảng đen, giấy vẽ, giấy màu, hồ 
dán, màu nước…nguyên liệu 
thiên nhiên lá cây, hoa khô, hoa 
lá tranh ảnh, giấy bóng….. 
- Tạo môi trường trong và ngoài 
lớp sạch sẽ, an toàn và phù hợp 
với chủ đề “ Bé vui đón tết” 



hoa lá tranh ảnh, giấy 
bóng….. 
- Tạo môi trường trong và 
ngoài lớp sạch sẽ, an toàn 
và phù hợp với chủ đề “ Bé 
yêu cây xanh” 
- Tuyên truyền tới các bậc 
phụ huynh về chủ đề trẻ 
học, vận động phụ huynh 
ủng hộ nguyên vật liệu và 
hướng dẫn phụ huynh cách 
phòng bệnh cho trẻ theo 
mùa. 
- Sưu tầm, sáng tác các trò 
chơi, bài thơ bài hát, câu 
chuyện, đồng dao ca dao.... 
về chủ đề “ Bé yêu cây 
xanh” 

- Tuyên truyền tới các bậc 
phụ huynh về chủ đề trẻ học, 
vận động phụ huynh ủng hộ 
nguyên vật liệu, hướng dẫn 
phụ huynh cách phòng bệnh 
cho trẻ theo mùa. 
- Sưu tầm, sáng tác các trò 
chơi, bài thơ bài hát, câu 
chuyện, đồng dao ca dao.... 
về chủ đề “Những loại rau bé 
thích” 

phù hợp với chủ đề “ Mùa 
xuân của bé” 
- Các bài thơ, câu chuyện, 
bài hát phù hợp với nội dung 
chủ đề. 
 

- Tuyên truyền tới các bậc phụ 
huynh về chủ đề trẻ học, vận 
động phụ huynh ủng hộ nguyên 
vật liệu và hướng dẫn phụ huynh 
cách phòng bệnh cho trẻ theo 
mùa. 
- Sưu tầm, sáng tác các trò chơi, 
bài thơ bài hát, câu chuyện, đồng 
dao ca dao.... về chủ đề “ Bé vui 
đón tết”  

Nhà trường 
Phụ 
huyn
h 

- Kết hợp với giáo viên trò 
chuyện với trẻ, giúp trẻ có 
những hiểu biết về một số 
cây xanh. 
-  Ủng hộ nguyên - phế liệu 
sạch, an toàn để làm  đồ 
dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch 
cũ, tranh ảnh, cây  nhựa, 
hoa giấy len…)  
- Phối kết hợp cùng cô cho 
trẻ làm quen bài hát, bài 

- Kết hợp với giáo viên trò 
chuyện với trẻ về một số loại 
rau 
- Ủng hộ nguyên - phế liệu 
sạch, an toàn để làm  đồ 
dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch 
cũ, tranh ảnh, chai nhựa, …).  
- Phối kết hợp cùng cô và trẻ 
tạo môi trường trong và 
ngoài lớp phù hợp với chủ đề 
“Những loại rau bé thích” 
cho trẻ làm quen và gọi tên 

- Kết hợp với giáo viên trò 
chuyện với trẻ về mùa xuân. 
- Ủng hộ nguyên - phế liệu 
sạch, an toàn để làm  đồ 
dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch 
cũ, tranh ảnh, chai nhựa, len 
vải vụn …).  
- Phối kết hợp cùng cô và trẻ 
tạo môi trường trong và 
ngoài lớp phù hợp với chủ đề 
“ Mùa xuân của bé”  

- Kết hợp với giáo viên trò 
chuyện với trẻ, giúp trẻ có những 
hiểu biết về Tết 
- Ủng hộ nguyên - phế liệu sạch, 
an toàn để làm  đồ dùng, đồ chơi 
cho trẻ (quả nhựa, lịch cũ, tranh 
ảnh…). 
  
- Phối kết hợp cùng cô cho trẻ 
làm quen bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, câu đố về Tết 



thơ, câu chuyện, câu đố về 
cây xanh 
- Phối kết hợp cùng cô và 
trẻ tạo môi trường trong và 
ngoài lớp về chủ đề cây 
xanh, cho trẻ làm quen và 
gọi tên hình ảnh về chủ đề 
“Bé yêu cây xanh” 

hình ảnh một số loại rau gần 
gũi trong chủ đề 
- Phối kết hợp cùng cô cho 
trẻ làm quen bài hát, bài thơ, 
câu chuyện, câu đố về rau. 
 

- Phối kết hợp cùng cô cho 
trẻ làm quen bài hát, bài thơ, 
câu chuyện, câu đố về chủ đề 
“ Mùa xuân của bé” 

- Phối kết hợp cùng cô và trẻ tạo 
môi trường trong và ngoài lớp về 
chủ đề “Bé vui đón tết ” cho trẻ 
làm quen và gọi tên hình ảnh quả 
trong chủ đề 

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

​  

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề đang học . 
- Nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè chủ đề  phù hợp với độ tuổi: Mưa 
xuân; Tấm lịch; Cây đào; Tết là bạn nhỏ; Mùa xuân; Quất; Xúc xắc xúc xẻ; Trồng đậu, trồng cà 
- Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi : Mùa xuân của Hoạ Mi; Mùa  xuân đã về; Quả 
thị; vì sao bìm bìm leo trên cây; sự tích hạt thóc; Hoa mào gà  
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau:  Xúc xắc xúc xẻ; mùa xuân đến; Bé đón tết 
sang; Tết ơi là tết; Hái hoa; Hoa trong vườn; Xòe hoa; Cây trúc xinh 
 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động:  Cho trẻ với các kiểu đi khom người, đi ngồi, mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh. 
Bài 5: - Hô hấp: Hít vào thật sâu  
- Tay : Hai tay giơ lên cao, hạ xuống 
-  Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên phải, trái  
 - Chân : Đứng nhún chân  
- Tập kết hợp bài hát: Sắp đến tết rồi 
 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3 

 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày30/12/2024 
Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: 
Thơ: Hoa bưởi   

Ngày 31/12/2024 
- Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: 
NBTN:Bé yêu các 
loại cây                  

Ngày 01/1/2025 
-​Nghỉ tết dương 

lịch 

Ngày 2/1/2025 
 - Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 

- Tên HĐH: Dán 
quả và cây 

Ngày 3/1/2025 
- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Con chim hót 
trên cây cành cây 
HN: Em yêu cây 
xanh  

 

Nhánh 
2 

Ngày 6/1/2025 
 - Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: 
NBPB to - nhỏ 
(Tiết 1)          

Ngày 7/1/2025 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
NBTN: Su hào, 
bắp cải 

Ngày08/1/2025 
-​Lĩnhvực: 

PTNN 
- Tên HĐH: 
Thơ: Cây bắp cải   

Ngày 09/1/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: 
Tung bóng bằng 2 
tay  
 

Ngày 10/1/2025 
Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: Di 
màu cây bắp cải  
 

 

Nhánh 
3 

Ngày 13/1/2025 
- Lĩnh vực: PTNN: 
- Tên HĐH: 
Truyện: Chiếc áo 
mùa xuân 

Ngày 14/1/2025 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
NBTN: Mùa xuân 
của bé  

Ngày 15/1/2025 
- Lĩnh 
vực:PTTC 
- Tên HĐH: Bò 
qua vật cản 

Ngày 16/1/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: Nặn 
cánh hoa 

Ngày 17/1/2025 
- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: 
VĐ: Bé và hoa  
HN: Mùa xuân 
đến rồi  

 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 
4 

Ngày 20/1/2025 
Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Đúng là tết đến 

Ngày 21/1/2025 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
NBTN: Bé vui 
đón tết  

Ngày 22/1/2025 
-- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: 
Dán hoa đào 

Ngày 23/1/2025 
- Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH:  
NBPB to - nhỏ 
(Tiết 2) 

Ngày 24/1/2025 
- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH-TM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Sắp đến tết 
rồi 
HN: Xúc xắc xúc 
xẻ 

 
 
 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

 
Nhánh 

1 
 

- QSCMĐ:Quan 
sát cây hành nảy 
mầm  
- TCVĐ Thổi 
bong bóng  
- TCDG: Dung 
dăng dung dẻ 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 
 

- Nghỉ tết dương 
lịch  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát hạt cải nảy 
mầm 
- TCVĐ: Bóng 
tròn to 
- CTD: Cầu trượt 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa đồng 
tiền 

- TCVĐ: Ai nhanh 
hơn  
- TCDG: Nu na nu 
nống 

 

Nhánh 
2 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây chuối  
- TCVĐ: Bóng to 
bóng nhỏ 
- CTD với đồ 
chơi ngoài trời  

- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau cải 
- TCVĐ: Về đúng 
nhà của mình  
- TCDG: Lộn cầu 
vồng  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau bí  
- TCVĐ: Gieo 
hạt  
- TCDG: Nu na 
nu nống 

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: Lăn 
bóng  
- CTD: Đu quay  

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: Lăn 
bóng  
- CTD: Đu quay 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 
3 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa cải   ​
- TCVĐ:  Đi có 
mang vật trên đầu  
- CTD: Chơi tự 
do với đồ dùng 
ngoài trời 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Ném 
trúng đích ngang 
ở khoảng cách xa 
2,5m 
- TCDG: Nu na 
nu nống 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây đỗ nảy 
mầm 
- TCVĐ: Vượt 
qua chướng ngại 
vật  
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: Hái quả  
- CTD: Đu quay  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa lan  
- TCVĐ: Vận 
động viên nhỏ 
- TCDG: Oẳn tù tì 

Nhánh 
4 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây tỏi nảy 
mầm 
- TCVĐ: Siêu 
nhân đứng bằng 1 
chân  
- CTD với đồ 
chơi ngoài trời  
 

- QSCMĐ:Quan 
sát cây vạn liên 
thanh 
- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm  
- TCDG: Dung 
dăng dung dẻ 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa đồng 
tiền​
- TCVĐ: Đẩy đồ 
chơi​
- CTD: Chơi tự do 
với đồ dùng ngoài 
trời 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây lá đỏ  
- TCVĐ: Nhảy 
qua hộp  

- TCDG: Trốn tìm 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh vẽ ở sân 
trường 
- TCVĐ: Băt chước 
tạo dáng  
- CTD: Cầu trượt 
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Kê bàn hình chữ L 
- Lần lượt cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ . 
- Trò chuyện với trẻ về chế độ ăn cơm, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau 
- Cô  chia khay, thìa, khăn về bàn.  
- Cô bê cơm về bàn. 
- Cô mời cơm, trẻ ăn cơm 
- Cô cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh 
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định  
- Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
- Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 
 

 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1 

- Đọc bài thơ:  
Quất 
 
 

-  Nghe truyện:  
Sự tích hạt thóc; 
Hoa mào gà. 

- Nghỉ tết dương 
lịch  
 

-Trß ch¬i vËn 
®éng “ Trời nắng 
trời mưa” 

- NhËn xÐt nªu 
g¬ng cuèi  tuÇn. 

 

Nhánh 
2 

Nghe hát: Hoa 
trong vườn; xòe 
hoa  

- Nghe truyện:  
Quả thị ; Vì sao 
bìm bìm leo trên 
cây 

- Lao ®éng tù 
phôc vô cïng c« 
cÊt dän chiÕu. 

- Ôn bài thơ 
“Tấm lịch” 

- NhËn xÐt nªu 
g¬ng cuèi  tuÇn. 
 

Nhánh 
3 

- Đọc thơ: Mùa 
xuân; Mưa xuân 

- Nghe truyện: 
Mùa xuân đã về 
 

- Trò chơi vận 
động: Bóng tròn 
to 
 

- Nghe bài hát: 
Xúc xắc xúc xẻ; 
mùa xuân đến 

- NhËn xÐt nªu 
g¬ng cuèi  tuÇn 

Nhánh 
4 

- Nghe truyện: 
Mùa xuân của 
Hoạ Mi 

- Đọc thơ: Tết là 
bạn nhỏ 

- Nghe bài hát: 
Bé đón tết sang; 
Tết ơi là tết  

- Đọc đồng dao: 
Xúc xắc xúc xẻ  

- NhËn xÐt nªu 
g¬ng cuèi  tuÇn 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

1 
Góc 
thao 

tác vai 

- Trẻ biết bế em nhẹ nhàng bằng 2 
tay, dỗ dành nựng em,  chăm sóc 
em, khuấy bột cho búp bê 
- Biết mặc quần áo cho em, biết 
âu yếm và ru em bé ngủ. 
- Biết thể hiện một số hành vi xã 
hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 

- Búp bê to nhỏ, bé 
trai, bé gái kích cỡ 
khác nhau. 
- Tủ đựng đồ cá nhân 
cho búp bê, quần áo 
dài, tất chân. 
- Khăn lau mặt, khăn 
tắm. 

 
TC: Bế em - Chăm sóc em 
bé: 
 
 x   x 

- Trẻ có khả năng phối hợp các cử 
động của bàn tay, ngón tay ; phối 
hợp tay- mắt trong các hoạt động  
rót, nhào, quấy, đảo thức ăn cho 
em bé. 
- Bắt chước một số công việc nấu 
ăn của người lớn. 
- Rèn trẻ chơi thân thiện và có 
cảm xúc tình cảm qua việc chăm 
sóc em. 
 

- Đồ chơi: Bếp, nồi, 
bát, thìa, đĩa. 
 
 

TC: Nấu cho em bé ăn 
Tập nấu ăn cho em: Khuấy 
đảo món ăn 
 
 

 

x x x 

- Rèn cho trẻ một số thao tác khi 
tắm cho em: cho em vào chậu 
tắm, tập mát xa nhẹ nhàng cho em 
bé. Khi tắm xong biết lấy khăn 
lau người cho em. 
 

- Chậu tắm cho em 
bé 
- Khăn tắm. 

TC: Tắm cho em bé. 
 
 

 

x  x 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

- Biết đẩy em đi chơi, thể hiện 
cảm xúc vui vẻ, thân thiện, tích 
cực. Muốn được chăm sóc em 
giúp mẹ. 
- Biết sử dụng xe ô tô, xe đẩy chở 
em bé đi chơi 
 

 
- Búp bê, xe đẩy.  
- Mô hình xe ô tô 
làm từ hộp cattông 
có dây kéo. 
 

TC: Cùng bé đi chơi 
 

 
 
 
x  x  

2 

Góc 
vận 
động  
 

- Rèn luyện khả năng sử dụng 
luồng hơi thổi đẩy làm quả bóng 
lăn. 
 

 
- Bóng nhựa, bàn  
 

- Trò chơi: Thổi bóng. 
 
 

x  x  

- Trẻ biết chơi các trò chơi kết 
hợp với gậy. 

- Gậy thể dục  -  Bé chơi với vòng gậy: 
Dùng gậy làm vạch kẻ để 
bật qua vạch kẻ,.. 

 
x x x 

- Trẻ biết hợp tác cùng nhau chơi 
kéo đẩy theo bài đồng dao “kéo 
cưa lừa xẻ”. 
- Rèn luyện sức mạnh và sự khéo 
léo của đôi tay. 
 

- Bộ đồ chơi kéo cưa 
lừa xẻ có hình các 
con vật ngộ nghĩnh. 
 

 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. 
- Hai trẻ cầm 2 đầu dây kéo 
sang 2 bên nhịp nhàng kết 
hợp đọc bài đồng dao: kéo 
cưa lừa xẻ 

 
 

 
 

 x 

- Phát triển khả năng khéo léo và 
sức mạnh của đôi tay thông qua 
hoạt động kéo đẩy chơi bơm xe. 
 

- Bơm xe làm từ lõi 
chỉ, dây chun và ống 
giấy. 

- Trò chơi: Bơm xe. 
 

 
 
x   x 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

- Rèn kĩ năng ném bóng trúng 
đích  
 

- Bóng, cột ném đích 
nằm ngang  thay đổi 
được độ cao  
 

- Trò chơi: Ném bóng trúng 
đích  
 

 

x x x 

- Trẻ biết dùng tay lăn bóng, tung 
bóng cho bạn, lăn rồi chạy theo 
bóng. 

- Bóng nhựa - Trò chơi: Tung bóng - lăn 
bóng: 
+ Trẻ và cô hoặc bạn đứng 
hoặc ngồi đối diện nhau, 
dùng 2 tay lăn bóng hoặc 
ống lăn cho cô và bạn hoặc 
lăn rồi chạy theo bắt lại. 
 

x   x 

- Trẻ biết cầm cán xe đun, xe đẩy, 
đẩy xe đồ chơi chuyển động  
không xô vào nhau, đẩy đi chơi. 

- Xe đun, xe đẩy - Trò chơi: Xe đun, xe đẩy : 
+ Trẻ cầm cán đun đẩy, đun 
đi, kéo lại nhẹ nhàng không 
xô vào nhau 
- Trẻ đặt em búp bê, đồ dùng 
đồ chơi lên xe đẩy, đẩy đi 
chơi… 
 

x  x  

- Trẻ biết cầm đầu dây kéo xe ô tô 
đi chơi 

- Xe ô tô đồ chơi to 
nhỏ  
 

- Trò chơi: Kéo xe 
+ Trẻ cầm đầu dây kéo xe ô 
tô chở bạn búp bê đi chơi, 
chở hoa quả đi chơi 
 

 

 x x 









TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

 
 
- Trẻ tập cầm bút sử dụng màu 
sáp để di màu tranh rỗng hình ảnh  
- Biết dùng nguyên liệu: xốp, len, 
giấy màu để dán trang trí hoa, quả 
rau … 
- Trẻ biết dán chấm tròn trang trí 
các bức tranh 
 

- Sáp màu, tranh 
rỗng to, nhỏ để trẻ di 
màu  
- Bút sáp, bút lông 
màu nước, chấm 
tròn… 
- Mút xốp, keo, len, 
bông tăm… 
- Cây, hoa, quả được 
làm từ bìa  

- Làm tranh về chủ đề cây 
và những bông hoa xinh - tết x x x x 

- Tô màu trang trí cây xanh, 
hoa, quả x x x x 

- Nặn cánh hoa, nặn quả, 
nặn bánh chưng x   x 

- Tô màu, trang trí câu đối 
tết    x 

- Tô màu, trang trí rau bắp 
cài, su hào 

 x   

- Tô màu, trang trí hoa mùa 
xuân 

  x  



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

4 
Góc 
sách  

truyện 

Sách truyện: 
- Dạy trẻ biết nhẹ nhàng lật giở 
trang sách để xem tranh, gọi được 
tên một số hình ảnh đơn giản 
trong tranh. 
 
 
 
 
 
-  Dạy trẻ dùng các con rối để kể 
chuyện đơn giản về  chủ đề cây và 
những bông hoa xinh-tết  
 
- Trẻ biết lấy cất sách truyện đúng 
nơi quy định và giữ gìn sách 
truyện. 

- Bộ sưu tập tranh 
truyện về chủ đề cây 
và những bông hoa 
xinh-tết  
 
 
 
- Rối dẹt hình cây và 
những bông hoa 
xinh-tết 

Xem tranh, sách truyện 
+ Cô đưa cho trẻ quyển sách 
kì diệu, tranh truyện album 
về gia đình và cô hướng dẫn 
trẻ cách cầm quyển sách, 
tranh truyện nhẹ nhàng lật 
giở từng trang xem tranh. 
+ Cất sách lên giá sách 
truyện 
Kể chuyện với các con rối: 
- Cô hướng dẫn trẻ kể 
chuyện 
Trẻ cầm nhân vật con rối lên 
và kể theo suy nghĩ của trẻ 

x x x x 



 
Xác nhận của tổ trưởng khối nhà trẻ                                                                 Giáo viên lập kế hoạch       
 
 
 
 
             Đào Thị Thu Trang                                                   Vũ Thị Thanh Huệ                     Vũ Thị Kim Dung 
 
 
 

Xác nhận của Phó hiệu trưởng chuyên môn        
 

 
 
 
             Trần Thuỳ Dương                                        
 
 

TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 
   N1 N2 N4 N5 

5 
 

HĐVĐ
V 

- Trẻ biết phối hợp các cử động 
của cổ tay, bàn tay, ngón tay, phối 
hợp tay- mắt để thực hiện các hoạt 
động xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ, 
nhón nhặt đồ vật theo yêu cầu của 
cô 

 
- Bộ xâu hạt. 
 

Xâu hạt: 
- Cô tham gia chơi và hướng 
dẫn trẻ chơi. 
+ Tay phải cầm đầu dây xâu, 
tay trái cầm đồ chơi xâu hạt, 
xâu đồ chơi vào lỗ đồ chơi 
tạo thành vòng. 
+ Cắp cua bỏ giỏ 
+ Hái quả bỏ giỏ 
 

 
 
 
 
x  x  

- Trẻ biết phối hợp các cử động 
của cổ tay, bàn tay, ngón tay, phối 
hợp tay-  mắt để thực hiện cài, cởi 
cúc. 

- Quyển vận động 
tinh có hình các đồ 
dùng của mẹ. 
- Mô hình cái áo, 
khăn, túi xách bằng 
vải dạ may có  cúc; 
bông hoa, cái lá, hình 
tròn có khuy cài để 
gắn. 

Cài, cởi cúc: 
- Cô tham gia chơi và hướng 
dẫn trẻ chơi. 
+ Tay phải cầm khuy, tay 
trái cầm cúc cài khuy vào 
cúc. 
- Trò chơi: Cài cởi cúc (Cài 
các bông hoa, cái lá vào áo 
cho em búp bê) 

 

x  x 

- Trẻ có khả năng xếp lồng  hộp 
tròn, vuông to trước, hộp tròn 
vuông bé lồng vào sau. 

Bộ lồng chóp, lồng 
hộp vuông, tròn 

Lồng chóp, lồng hộp: 
- Trẻ chơi lồng, xếp những 
chiếc hộp to vòng to trước, 
sau đó lồng hộp bé , vòng bé 
vào trong hộp to 
 

 
 
 
x x   


